            SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG	    		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM		Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN PHÊ DUYỆT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
NĂM HỌC 2018 -2019 
 
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:                                           
1. Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 09 năm 2018. 
2. Địa điểm: Phòng liên tịch trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
3. Thành phần:
1. Ông Bùi Văn Tiện – Phó Hiệu trưởng .
1. Ông Nguyễn  Đình Cường – Tổ trưởng tổ Toán – Tin.
1. Bà Nguyễn Thị Phúc Diễm – Tổ trưởng tổ Lý – Công nghệ.
1. Ông Trần Bá Nghiệm – Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh – Thể dục –Quốc phòng. 
1. Bà Ngô Thị Ngà – Tổ phó tổ Ngữ văn. 
1. Bà Thái Thị Huyền – Tổ trưởng tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân.
1. Bà Nguyễn Thị Vy Ngân -  Tổ trưởng tổ Anh văn.
1. Bà Chu Thị Ngọc Mai – Thư ký.
II. NỘI DUNG
Sau khi đã rà soát phân phối chương trình các môn năm học 2017 -2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và chương trình sách giáo khoa của tất cả các môn các khối 10, 11, 12. Các tổ, nhóm chuyên môn đã tiến hành xây dựng khung phân phối chương trình  bộ môn của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, áp dụng cho năm học 2018  – 2019 cụ thể như sau:
1. Tổ Toán – Tin.
	* Nhóm Toán
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Đại số: 
+ HK I: 33 tiết
+ HK II: 32 tiết
- Hình học:
+ HK I: 23 tiết
+ HK II: 21 tiết
	HK I
 Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 10
+ Lần 2: tuần 12
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 29
+ Lần 3: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 28
+ Lần 2: tuần 33
	- Không thay đổi

	11
	- Đại số: 
+ HK I: 50 tiết
+ HK II: 32 tiết
- Hình học:
+ HK I: 24 tiết
+ HK II: 21 tiết
	HK I
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 9	
+ Lần 2: tuần 12
+ Lần 3: tuần 15
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 29
+ Lần 3: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 29
+ Lần 2: tuần 32
+ Lần 3: tuần 33
	- Không thay đổi

	12
	- Giải tích: 
+ HK I: 48 tiết
+ HK II: 30 tiết
- Hình học:
+ HK I: 24 tiết
+ HK II: 21 tiết
	HK I
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 9	
+ Lần 2: tuần 14
+ Lần 3: tuần 15
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 29
+ Lần 3: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 27
+ Lần 2: tuần 32
+ Lần 3: tuần 33
	- Không thay đổi


* Nhóm Tin
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	+ HK I: 35 tiết
+ HK II: 35 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 10
+ Lần 2: tuần 16
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 31
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 29
+ Lần 2: tuần 34
	- Không thay đổi

	11
	+ HK I: 35 tiết
+ HK II: 17 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 14
- Kiểm tra 45 phút: tuần 12
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 30
- Kiểm tra 45 phút: tuần 34
	- Không thay đổi

	12
	+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 34 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút: tuần 15
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 22
+ Lần 2: tuần 29
- Kiểm tra 45 phút:  
+ Lần 1: tuần 30
+ Lần 2: tuần 34
	- Không thay đổi


2. Tổ Lý – Công nghệ.
* Nhóm Lý
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 74 tiết
+ HK I: 38 tiết
+ HK II: 36 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 12
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 8
+ Lần 2: tuần 14
HK I I
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 29
+ Lần 2: tuần 35

	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 74 tiết
+ HK I: 38 tiết
+ HK II: 36 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 14
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 9
+ Lần 2: tuần 12
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 32
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 29
+ Lần 2: tuần 35
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 74 tiết
+ HK I: 38 tiết
+ HK II: 36
 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 34
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 26
+ Lần 2: tuần 27
	- Không thay đổi


* Nhóm Công nghệ
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	11
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 4
+ Lần 2: tuần 8
- Kiểm tra 45 phút: tuần 10
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 22
+ Lần 2: tuần 24
- Kiểm tra 45 phút: tuần 29
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút: tuần 5
- Kiểm tra 45 phút: tuần 13
HK II
Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút: tuần  24
- Kiểm tra 45 phút: tuần 29

	- Không thay đổi


3. Tổ Hóa -  Sinh – Thể dục – Quốc phòng.
* Nhóm Hóa
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018
	Lý do

	10
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 13
+ Lần 3: tuần 16
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 29
+ Lần 3: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 31
	- Không thay đổi
	

	11
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 8
+ Lần 3: tuần 14
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 11
HK II
Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 30
+ Lần 3: tuần 34
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 26
+ Lần 2: tuần 32
	Thay đổi một số tiết sau:
Tiết 30: Luyện tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
Tiết 31 + 32: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
Tiết 33: Luyện tập.
Tiết 55 + 56: Ancol.
Tiết 57: Luyện tập ancol.

	Nhằm đảm bảo mạch kiến thức của chương trình học.

	12
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 9
+ Lần 3: tuần 12
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 13
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 20
+ Lần 2: tuần 25
+ Lần 3: tuần 28
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 27
+ Lần 2: tuần 31
	- Không thay đổi
	


* Nhóm Sinh
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018
	Lý do

	10
	- Cả năm: 37 tiết
+ HK I: 19 tiết
+ HK II: 18 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 17.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút: tuần 13
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 27
- Kiểm tra 45 phút: tuần 31
	Tiết  1. Giới thiệu các cấp tổ chức của thế giới sống. Mục I
Tiết 2: Giới thiệu các cấp tổ chức của thế giới sống. Mục 2. 



Tiết 8: Tế bào nhân thực Mục I, IX và X.
Tiết 9: Tế bào nhân thực Mục II, III, IV, V, VI và VII. (trang 31 đến trang 43: Mục VIII. Khung xương tế bào không dạy – Khi nói các bộ phận, các bào quan của tế bào, chủ yếu phân tích chức năng sống, không đi quá sâu vào phân tích các chi tiết cấu trúc)

	(Tăng thêm 1 tiết cho bài này, đặc biệt tăng thời gian nhiều cho mục II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. )


	11
	- Cả năm: 53 tiết
+ HK I: 19  tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 17.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 4
+ Lần 2: tuần 14
- Kiểm tra 45 phút: tuần 10
HK II
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 25
- Kiểm tra 45 phút: tuần 28
	Tiết 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (Mục I, III)
 Tiết 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật – Mục IV, V (Mục II. Quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật : không dạy)
Tiết 23 : Cân bằng nội môi (mục I và II)
Tiết 24 : Cân bằng nội môi (Mục III và IV)

	

	12
	- Cả năm: 54 tiết
+ HK I: 37 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 8
- Kiểm tra 45 phút: tuần 9
HK II
- Miệng : tuần 51.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 33
- Kiểm tra 45 phút: tuần 28
	- Tiết 12. Liên kết gen 
- Tiết 13. Hoán vị gen
- Tiết 40. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (mục I và II)
- Tiết 41. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (mục III và IV)
- Tiết 42. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (mục V, VI và VII)
	


* Nhóm Thể dục
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 16
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 8
+ Lần 3: tuần 14
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 30
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 27
+ Lần 3: tuần 33
	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 7
+ Lần 3: tuần 13
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 30
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 25
+ Lần 3: tuần 32
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 70 tiết
+ HK I: 36 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 6
+ Lần 2: tuần 7
+ Lần 3: tuần 13
HK II
- Miệng : tuần 33.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 30
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 30
+ Lần 3: tuần 32
	- Không thay đổi


* Nhóm Quốc phòng: Theo phân phối chương trình của Sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng.
* Nhóm Công nghệ:
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 17.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 8
+ Lần 2: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút: tuần 12
HK II
Miệng : tuần 46.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 24
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần 1: tuần 27
+ Lần 2: tuần 35
	- Không thay đổi


4. Tổ Văn.
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017- 2018
	Lý do

	10
	- Cả năm: 105 tiết
+ HK I: 54 tiết
+ HK II: 51 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 15.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 5	
+ Lần 2: tuần 9
+ Lần 3: tuần 12
HK II
- Miệng : tuần 
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 	
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 

	- Thay đổi vị trí một số tiết
Tiết 3:  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
Tiết 7, 8:  Chiến thắng Mtao Mxây ( Trích sử thi Đăm Săn )
Tiết 43:  Tóm tắt văn bản tự sự  
Tiết 47:  Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
Tiết 51:   Lập kế hoạch cá nhân
Tiết 66:   Phương pháp thuyết minh 
Tiết 69:   Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 
Tiết 73:  Tóm tắt văn bản thuyết minh

	Nhằm đảm bảo mạch kiến thức của chương trình học.

	11
	Cả năm: 123 tiết
+ HK I: 72 tiết
+ HK II: 51 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 15.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 5	
+ Lần 2: tuần 7
+ Lần 3: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 	
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 

	- Thay đổi vị trí một số tiết
Tiết 3:  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 
Tiết 4:  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Tiết 9:  Thao tác lập luận phân tích 
Tiết 12:  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
Tiết 15:  Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Tiết 21:  Thực hành về thành ngữ, điển cố. Hướng dẫn tự học:  Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
Tiết 37:  Thao tác lập luận so sánh 
Tiết 46, 47:  Một số thể loại văn học : Thơ, truyện
Tiết 49:  Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích, so sánh
Tiết 58, 59:  Vĩnh biệt Cửu trùng đài  (Trích Vũ Như Tô ) - Nguyễn Huy Tưởng
Tiết 61:  Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Tiết 62:  Luyện tập phỏng vấn 
Tiết 63, 64:  Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét ) -Sếch-xpia
Tiết 68:  Viết bản tin
Tiết 69:  Luyện tập viết bản tin 
Tiết 74:  Nghĩa của câu
Tiết 75:  Thao tác lập luận bác bỏ
Tiết 90: Viết tiểu sử tóm tắt 
Tiết 94:  Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Tiết 103:  Phong cách ngôn ngữ chính luận
Tiết 113:   Một số thể loại văn học : Kịch , Văn nghị luận 
Tiết 114:   Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

	Nhằm đảm bảo mạch kiến thức của chương trình học.

	12
	Cả năm: 105 tiết
+ HK I: 54 tiết
+ HK II: 51 tiết

	HK I 
- Miệng : tuần 15.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 10
+ Lần 3: tuần 15
- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 4	
+ Lần 2: tuần 7
+ Lần 3: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 
[bookmark: _GoBack]- Kiểm tra 45 phút:
+ Lần 1: tuần 	
+ Lần 2: tuần 
+ Lần 3: tuần 
	- Thay đổi vị trí một số tiết
Tiết 3:  Nghị luận về một tư tưởng , đạo lí 
Tiết 5:  Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt 
Tiết 11:  Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Tiết 12:  Viết bài làm văn số 1 : Nghị luận xã hội 
Tiết 16:  Nghị luận về một bài thơ , đoạn thơ
Tiết 48:  Trả bài làm văn số 3
Tiết 80, 81:  Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
Tiết 92:  Phát biểu tự do

	Nhằm đảm bảo mạch kiến thức của chương trình học.



5. Tổ Anh văn.
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 111 tiết
+ HK I: 57 tiết
+ HK II: 54 tiết
	HK I 
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 9
+ Lần 2:  tuần 17.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 4
+ Lần 2: tuần 10
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 13
HK II
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 26
+ Lần 2:  tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 22
+ Lần 2: tuần 28
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 32
	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 111 tiết
+ HK I: 57 tiết
+ HK II: 54 tiết
	HK I 
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 9
+ Lần 2:  tuần 17.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 8
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 8
+ Lần 2: tuần 12
HK II
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 26
+ Lần 2:  tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 22
+ Lần 2: tuần 26
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 30
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 111 tiết
+ HK I: 57 tiết
+ HK II: 54 tiết
	HK I 
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 9
+ Lần 2:  tuần 17.
 - Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 10
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 8
+ Lần 2: tuần 14
HK II
- Miệng :
+ Lần 1: tuần 26
+ Lần 2:  tuần 34.
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 21
+ Lần 2: tuần 26
- Kiểm tra 45 phút: 
+ Lần1: tuần 23
+ Lần 2: tuần 29
	- Không thay đổi


6. Tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân.
* Nhóm Sử
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 34 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 13
- Kiểm tra 45 phút: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: 
+ Lần 1: tuần 24
+ Lần 2: tuần 29
- Kiểm tra 45 phút: tuần 28
	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I:  18 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 8
+ Lần 2: tuần 13
- Kiểm tra 45 phút: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: 
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 31
- Kiểm tra 45 phút: tuần 30
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 35 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 7
+ Lần 2: tuần 13
- Kiểm tra 45 phút: tuần 8
HK II
- - Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: 
+ Lần 1: tuần 25
+ Lần 2: tuần 29
- Kiểm tra 45 phút: tuần 29
	- Không thay đổi


* Nhóm Địa
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 35 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 5
+ Lần 2: tuần 14
- Kiểm tra 45 phút: tuần 9
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: tuần 22
- Kiểm tra 45 phút: tuần 26
	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I:  19 tiết
+ HK II: 16 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút: tuần 6
- Kiểm tra 45 phút: tuần 8
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: tuần 23
- Kiểm tra 45 phút: tuần 28
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 52 tiết
+ HK I: 19 tiết
+ HK II: 33 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút: tuần 6
- Kiểm tra 45 phút: tuần 8
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút:
+ Lần 1: tuần 22
+ Lần 2: tuần 31
- Kiểm tra 45 phút: tuần 28
	- Không thay đổi


* Nhóm Giáo dục công dân
	Khối
	Tiết
	Bài kiểm tra 
năm học 2018 - 2019
	Thay đổi so với năm học 2017 - 2018

	10
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút: tuần 5
- Kiểm tra 45 phút: tuần 7
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: tuần 23
- Kiểm tra 45 phút: tuần 25
	- Không thay đổi

	11
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I:  18 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút: tuần 6
- Kiểm tra 45 phút: tuần 10
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: tuần 24
- Kiểm tra 45 phút: tuần 26
	- Không thay đổi

	12
	- Cả năm: 35 tiết
+ HK I: 18 tiết
+ HK II: 17 tiết
	HK I 
- Miệng : tuần 16
- Kiểm tra 15 phút: tuần 6
- Kiểm tra 45 phút: tuần 11
HK II
- Miệng : tuần 34
- Kiểm tra 15 phút: tuần 25
- Kiểm tra 45 phút: tuần 27
	- Không thay đổi



Phiên họp đã được thống nhất 100% và kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút, cùng ngày.
                                                                Đà Loan, ngày 20  tháng 09  năm 2018
               CHỦ TRÌ		                                     	     THƯ KÝ


                                                                     




Bùi Văn Tiện 						Chu Thị Ngọc Mai




Nguyễn Đình Cường ………………………………
Nguyễn Thị Phúc Diễm …………………………....
Trần Bá Nghiệm ……………………………………
Ngô Thị Ngà ………………………………………..
Bà Thái Thị Huyền …………………………………
Bà Nguyễn Thị Vy Ngân……………………………

